
PHÍ BẢO HIỂM TOÀN DIỆN  NÂNG CAO   MỞ RỘNG   CƠ BẢN 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CƠ BẢN 

Từ 01 đến 18 

         

7,600,000  

         

3,530,000  

         

1,750,000  

           

1,243,500  

Trên 19 đến 40 

         

8,100,000  

         

3,730,000  

         

1,850,000  

           

1,276,000  

Trên 41 đến 50 

         

8,600,000  

         

3,930,000  

         

1,950,000  

           

1,341,000  

Trên 51 đến 60 

         

9,100,000  

         

4,130,000  

         

2,050,000  

           

1,373,500  

          

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM MỞ RỘNG  

Điều trị ngoại trú do ốm đau bệnh tật         

Từ 01 đến 18 

         

3,875,000  

         

2,325,000  

         

1,540,000  

           

1,047,000  

Trên 19 đến 40 

         

4,250,000  

         

2,550,000  

         

1,671,000  

           

1,089,600  

Trên 41 đến 50 

         

4,250,000  

         

2,550,000  

         

1,777,000  

           

1,115,400  

Trên 51 đến 60 

         

4,500,000  

         

2,700,000  

         

1,926,000  

           

1,161,000  

          

Trợ cấp ngày nghỉ điều trị do tai nạn             250,000  

           

150,000  

            

100,000  

                

50,000  

Khám chữa răng 

         

1,500,000  

         

1,000,000  

            

750,000  

              

640,000  

Chăm sóc thai sản  

         

2,125,000  

         

1,700,000  

         

1,000,000  

              

780,000  

     

     Quy định về giảm phí 
  

1. Giảm phí theo gia đình : 5% cho con thứ nhất, 10% cho con thứ hai trở đi nếu cả gia đình tham gia cùng 

chương trình Bảo hiểm và cùng thời hạn Bảo hiểm. 

2. Giảm phí theo nhóm :      

- Từ 10 đến 50 người :                       Giảm 5% 

- Từ 51 đến 100 người :                     Giảm 10% 

- Từ 101 đến 200 người :                   Giảm 15% 

- Từ 201 đến 500 người giảm:            Giảm 20% 
 


